
UBND XÃ BA VÌ Biểu số 114/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM THỰC HiỆN 6 THÁNG

ĐẦU NĂM 2022
SO SÁNH THỰC HIỆN

VỚI (%)

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
TỔNG SỐ 5,576,000 5,454,000 3,486,846 2,862,543 63% 52%

A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 233,000 111,000 683,088 58,785 293% 53%

I Khu vực nhà nước và ngoài quốc
doanh 101,000 33,000 52,801 12,190 52% 37%

1 Thuế GTGT và TNDN 101,000 33,000 52,800 12,190 52% 37%
2 Thuế Tài nguyên - 0.7 0.350
II Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,000 1,000 324 324 32% 32%
III Phí- lệ phí 42,000 42,000 37,059 35,059 88% 83%

Phí môn bài 21,000 21,000 37,059 35,059 176% 167%
Phí khác 21,000 21,000 0% 0%

IV Lệ phí trước bạ 310,297 11,179
V Các khoản thu về nhà đất 176,763
VI Thu nhập cá nhân (15%) 54,000 - 63,883 118%
VII Thu khác ngân sách (100%) 35,000 35,000 41,961 33 120% 0.09%
B THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 5,343,000 5,343,000 2,803,758 2,803,758 52% 52%

II Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên 5,343,000 5,343,000 2,803,758 2,803,758 52% 52%

1 Thu bổ sung cân đối 4,991,000 4,991,000 2,496,000 2,496,000 50% 50%
2 Bổ sung có mục tiêu 352,000 352,000 307,758 307,758 87% 87%
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UBND XÃ BA VÌ Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
NĂM

THỰC HiỆN 6
THÁNG NĂM

2022
SO SÁNH (%)

A B 1 2 3=2/1
I TỔNG SỐ THU 5,576,000 2,862,510 51%

1 Thu ngân sách xã hưởng 100% 78,000 46,562 60%

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 155,000 12,190 8%

3 Thu bổ sung 5,343,000 2,803,758 52%

  - Thu bổ sung cân đối 4,991,000 2,496,000 50%

  - Thu bổ sung có mục tiêu 352,000 307,758 87%

4 Thu chuyển nguồn

II TỔNG CHI NSĐP 5,359,760 2,623,426 49%

1 Chi đầu tư phát triển
2 Chi thường xuyên 5,250,760 2,623,426 50%
3 Dự phòng ngân sách 109,000 0%
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UBND XÃ BA VÌ Biểu số 115/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM THỰC HiỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 SO SÁNH THỰC HIỆN
VỚI (%)

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG
SỐ XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
II TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN 5,250,760,000 5,250,760,000 2,623,426,836 2,623,426,836 50% 50%
1 Hội đồng nhân dân xã 460,786,000 460,786,000 226,443,939 226,443,939 49% 49%
2 Ủy ban nhân dân xã 2,146,190,200 2,146,190,200 1,177,892,824 1,177,892,824 55% 55%
3 Công an xã 219,898,000 219,898,000 115,506,000 115,506,000 53% 53%
4 Ban quân sự xã 214,897,000 214,897,000 106,762,200 106,762,200 50% 50%
5 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

xã 161,052,600 161,052,600 71,175,121 71,175,121 44% 44%
6 Hội Liên hiệp phụ nữ xã 149,683,600 149,683,600 89,826,405 89,826,405 60% 60%
7 Hội Nông dân xã 146,419,400 146,419,400 88,314,056 88,314,056 60% 60%
8 Hội Cựu chiến binh xã 146,033,600 146,033,600 90,800,402 90,800,402 62% 62%
9 Đảng ủy xã 626,638,000 626,638,000 320,643,812 320,643,812 51% 51%

10 Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã 255,961,600 255,961,600 130,108,812 130,108,812 51% 51%
11 Sự nghiệp phát thanh 22,000,000 22,000,000 0 0% 0%
12 Sự nghiệp Văn hóa thông tin 87,000,000 87,000,000 2,000,000 2,000,000 2% 2%
13 Sự nghiệp thể dục - thể thao 74,000,000 74,000,000 18,360,000 18,360,000 25% 25%
14 sự nghiệp Bảo vệ môi trường 233,000,000 233,000,000 81,400,000 81,400,000 35% 35%
15 Sự nghiệp kinh tế 178,000,000 178,000,000 21,600,000 21,600,000 12% 12%
16 Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội 45,000,000 45,000,000 26,073,265 26,073,265 58% 58%
17 Kinh phí chúc thọ, mừng thọ 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 100% 100%
18 Kinh phí chăm sóc, bảo vệ trẻ em 7,200,000 7,200,000 3,600,000 3,600,000 50% 50%
19 Bảo vệ rừng 50,000,000 50,000,000 25,920,000 25,920,000 52% 52%
III TiẾT KiỆM CHI 226,000,000 226,000,000 0% 0%
IV DỰ PHÒNG CHI 109,000,000 109,000,000 0% 0%

TỔNG CHI NSĐP (I+II+III) 5,585,760,000 0 5,585,760,000 2,623,426,836 0 2,623,426,836 47% 47%
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